Các học phần thuộc trách nhiệm giảng dạy của tổ Anh văn trong năm học 2015 – 2016

	HỌC KỲ 1
	Số tiết/ lớp
	Giáo trình
	GV đăng ký dạy

	Anh văn 1 cao đẳng
	45
	Very Easy TOEIC- Anne Taylor and Garrett Byrne- First News
	Cô Tuyết

	Anh văn 1 trung cấp
	60
	Very Easy TOEIC Anne Taylor and Garrett Byrne- First News
	

	Anh văn 1 cao đẳng nghề (9+4)
	60
	Smart Choice
	

	Anh văn chuyên ngành Cơ khí CĐ
	30
	Giáo trình Anh văn chuyên ngành Công Nghệ Kỹ thuật Cơ khí Eric H. Glendinning & John Mc Ewan, OXFORD ENGLISH FOR ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING, OXFORD University Press, 2002
	

	Anh văn chuyên ngành Cơ khí TC
	30
	Giáo trình Anh văn chuyên ngành Công Nghệ Kỹ thuật Cơ khí Eric H. Glendinning & John Mc Ewan, OXFORD ENGLISH FOR ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING, OXFORD University Press, 2002
	

	Anh văn chuyên ngành Điện – điện tử CĐ
	30
	Giáo trình Anh văn chuyên ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện – điện tử
	Cô Tuyết

	Anh văn chuyên ngành Điện – điện tử TC
	30
	Giáo trình Anh văn chuyên ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện – điện tử
	

	Anh văn chuyên ngành

Nhiệt lạnh CĐ
	30
	Giáo trình Anh văn chuyên ngành Công Nghệ Kỹ thuật Nhiệt lạnh (Heating and Ventilating Engineering Technology), 2010
	

	Anh văn chuyên ngành

Nhiệt lạnh TC
	30
	Giáo trình Anh văn chuyên ngành Công Nghệ Kỹ thuật Nhiệt lạnh (Heating and Ventilating Engineering Technology), 2010
	

	Anh văn chuyên ngành May CĐ
	30
	Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion  – Lý Tự Trọng Technical College (2009)
	

	Anh văn chuyên ngành May TC
	30
	Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion  – Lý Tự Trọng Technical College (2009)
	

	Anh văn chuyên ngành Tin học CĐ
	30
	Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin – Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng (2010)
	

	Anh văn chuyên ngành Tin học TC
	30
	Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin – Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng (2010)
	

	Anh văn chuyên ngành Ô tô CĐ
	30
	Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Ô tô
	

	Anh văn chuyên ngành Ô tô TC
	30
	Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Ô tô
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	HỌC KỲ 2
	Số tiết/ lớp
	Giáo trình
	GV đăng ký dạy

	Anh văn 1 cao đẳng
	45
	Very Easy TOEIC
	

	Anh văn 2 cao đẳng
	30
	STARTER TOEIC
	Cô Tuyết

	Anh văn 2 trung cấp
	60
	STARTER TOEIC
	

	Anh văn 2 cao đẳng nghề
	60
	SMART CHOICE
	

	Anh văn chuyên ngành Điện – điện tử CĐ
	30
	Giáo trình Anh văn chuyên ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện – điện tử
	

	Anh văn chuyên ngành Điện – điện tử TC
	30
	Giáo trình Anh văn chuyên ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện – điện tử
	

	Ngữ pháp 1
	45
	John Eastwood,  Intermediate Oxford Practice Grammar
	

	Ngữ pháp 2
	45
	George Yule, Intermediate Oxford Practice Grammar
	

	
	
	
	


